
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213961-7 Vòng đệm-o 22 BBC231U Cordless Brushcutter 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 BBC300L Cordless String Trimmer 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 BC231UD Cordless Brushcutter 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 BC300LD Cordless String Trimmer 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 BUR182U Cordless Grass Trimmer 059 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DCS551 Cordless Metal Cutter 025 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DCS553 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

031 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DJN161 Cordless Nibbler 023 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DJR183 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DJR185 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW1001 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW1002 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW1002XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW1004 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

034 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW1005 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

027 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW700 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW700XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DTW800 Cordless Impact Wrench 038 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUA300 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

076 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

076 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH504S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH506 Cordless Hedge Trimmer 034 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH507 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

025 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1



213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH604S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH606 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH607 Cordless Hedge Trimmer 025 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-1 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-2 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045-3 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUH754S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUN500W Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUN600L Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUR182U Cordless Grass Trimmer 059 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUR361U Cordless Grass Trimmer 070 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

064 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 DUX60 Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

051 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 GA055G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 GA056G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 GD0603 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

013 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 HM1111C Máy đục bêtông 054 2

213961-7 Vòng đệm-o 22 HM1111C Máy đục bêtông 056 2

213961-7 Vòng đệm-o 22 JR100D Cordless Recipro Saw 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 JR102D Cordless Recipro Saw 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 JR103D Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 JR105D Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 MT813 Hammer Drill 049 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 TW001G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

024 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 TW002G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

024 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 TW003G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

024 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 TW007G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

020 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 TW011G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

029 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

076 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch 076 1



ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

213961-7 Vòng đệm-o 22 UE001G Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 061 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH004G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH005G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH008G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH009G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH020G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH021G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

034 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UH3502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

026 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UN001G Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 087 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

059 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

059 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UR008G Cordless Grass Trimmer 059 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 072 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UR201C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050 1

213961-7 Vòng đệm-o 22 UX01G Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

025 1
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